
Mẫu số 03 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực...1 

ST
T 

Tên loại 
văn 

bản; cơ 
quan 
ban 

hành 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực2 Ghi chú3 

I. LĨNH VỰC... 

1      

2      

...      

II. LĨNH VỰC... 

1      

2      

...      

... LĨNH VỰC... 

1      

2      

...      

Tổng số: ... văn bản 
_____________________________ 

1 Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng rà soát, hệ thống 
hóa văn bản, tổng rà soát văn bản. 
2 Ghi rõ ngày, tháng, năm có hiệu lực của văn bản. 
3 Trường hợp tính đến thời điểm tính số liệu rà soát, hệ thống hóa mà văn bản chưa có 
hiệu lực thì ghi “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi “Hết 
hiệu lực một phần”. Trường hợp văn bản bị tạm ngưng hiệu lực thì ghi “tạm ngưng hiệu 
lực” và ghi khoảng thời gian bị tạm ngưng hiệu lực.  
 


